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	10.  TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU THUỘC LĨNH VỰC CỦA ĐỀ TÀI Ở TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC 

10.1. Ngoài nước 
        Với sự ra đời của biến đổi Wavelet, việc xử lý tín hiệu mở ra một hướng mới, có thể áp dụng cho nhiều loại tín hiệu, đặc biệt là tín hiệu không dừng. Nhiều ứng dụng khoa học đã chứng minh được những ưu việt của biến đổi Wavelet so với các biến đổi kinh điển khác như: phân tích phổ, nén tín hiệu, khử nhiễu… Là một hướng mới trong lĩnh vực xử lý tín hiệu nên ngày càng nhiều các phát minh mới trong các ứng dụng Wavelet. 
Trên thế giới đã có nhiều nghiên cứu về ứng dụng của biến đổi Wavelet để triệt nhiễu cho tín hiệu tiếng nói, tín hiệu điện tim, tín hiệu nhiễu công nghiệp..và tiêu biểu là các phương pháp triệt nhiễu bằng ngưỡng của D.L. Dohono, I.M.Johnstore [10,11,12], Coifman[8,9], Lang [14], Cai[5,6,7], Hall[13]..

[1] Ali, Qazi M. and Farooq, Omar(2004), “Wavelet transform for denoising and quantification of microarray data”, AMU Aigarh, India.

[2] Antoniadis, A. Leporini, D. and Request. J.C (2002), “Wavelet thresholding for some classes of non- Gaus noise”, Statisitica neerlandisca, 56(4), pp 434-453.

[3] Atkinson, I.Kamalabadi, F.Jones, D.L, Do N Minh (2004), “Adaptive wavelet thresholding for multichannel signal estimation”, University of Illinoise at Uranbana – Champaign.

[4] Byrnes, J.S, Hargreaves, K.A. and Berry (1992), “Wavelets and their application”, Kluwer Acadamic Publisher.

[5] Cai, T.T (1996), “Minimax wavelet estimation via block thresholding”, Purdue University.

[6] Cai, T.T (1999), “Wavelet regression via block thresholding adaptive and choice of block size and threshold level”, Purdue University.

[7] Cai, T.T (1999), “Adaptive wavelet estimation: a block thresholding and oracle inequality approach”, Purdue University.

[8] Coifman, R.R. and Dohono, D.L. (1995), “Translation – Invariant De-noising”, Yale University and Stanford University.

[9] Coifman, R.R. and Wickerhauser, M.V. (1992),” Entropi-based algorithm for best basis selection”, Yale University, Connecticut 06520, USA.

[10] Dohono, D.L, and Johnstone, I.M. (1993), “Ideal spatial adaption by wavelet shrinkage”. Stanford, CA, 94303-4065, U.S.A.

[11] ] Dohono, D.L, and Johnstone, I.M. (1994), “Adapting to unknown smoothness via wavelet shrinkage”, Stanford University, USA.

[12] Dohono, D.L(1995), “Denoising by soft-thresholding”, IEEE transaction on information theory, 41(3), pp.613-627.

[13] Hall, P.Kerkyacharian, G. and Picard (1999), “On the minimax optimality of block threscholded wavelet estimation”, Statist, Sinica, 9, 33-50.

[14] Lang, M., Guo, H., Burrus, C.S and Odegard, J.E. (1995), “Nonlinear processing of a shift invariant DWT for noise reduction”, Rice University, Houston, TX 7751-1892.

10.2. Trong nước 

          Biến đổi wavelet có thể áp dụng cho nhiều loại tín hiệu, đặc biệt là các tín hiệu không dừng, không tuần hoàn. Đối với việc loại bỏ nhiễu tác động đến tín hiệu thì biến đổi Wavelet đã tạo ra các phương pháp ngưỡng wavelet. Đã có nhiều công trình nghiên cứu về phương pháp ngưỡng wavelet công bố và ứng dụng cụ thể trong các gói phần mềm cũng như phần cứng trong các thiết bị đo lường và truyền tín hiệu. Ở Việt Nam đã có nhiều nhà nghiên cứu tập trung vào sử dụng biến đổi Wavelet cho xử lý tín hiệu, xử lý ảnh cho việc loại bỏ nhiễu, mỗi một nghiên cứu đều khai thác một đặc tính nào đó của biến đổi wavelet và nhiễu , giải quyết một số yêu cầu kỹ thuật cụ thể. Nhiều Nghiên cứu sinh đã hoàn thành luận án tiến sỹ với đề tài trên cơ sơ biến đổi wavelet, và còn nhiều nghiên cứu sinh khác cũng đang tập trung khai thác phạm vi này:

[1] Ths. Đỗ Xuân Thiệu (2003), “Phương pháp giảm nhiễu tín hiệu bằng biểu diễn cực đại wavele”, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ địa chất, (4), tr.65-68.

[2] Ths. Đỗ Xuân Thiệu (2006), “Về một phương pháp đánh giá tín hiệu đo lường và biện pháp khử nhiễu cho hệ thống SCADA trong môn trường công nghiệp”. Luận án tiến sĩ, Viện nghiên cứu điện tử, tin học Tự động hóa Hà Nội.

[3] Đỗ Huy Khôi, Phùng Trung Nghĩa, Bùi Ngọc Tuấn (2007), “Hệ thống nhận dạng ảnh mặt người dung biến đổi Gabor wavelet và mạng Neural”, Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Thái Nguyên, số 4, 2007

[4] Đỗ Huy Khôi, Phùng Trung Nghĩa, Phạm Việt Bình, “Một phương pháp triệt nhiễu nâng cao chất lượng ảnh dùng biến đổi wavelet”, Kỷ yếu hội thảo quốc gia Một số vấn đề chọn lọc của CNTT&TT lần thứ X, Đại Lãi, 2007.

[5] Đỗ Huy Khôi, Phùng Trung Nghĩa, Vũ Ngọc Phàn, Prayoth Kunsawat, “Một phương pháp triệt nhiễu nâng cao chất lượng tiếng nói dùng biến đổi wavelet”,  Kỷ yếu hội thảo quốc gia Một số vấn đề chọn lọc của CNTT&TT lần thứ X, Đại Lãi, 2007.

[6] Đỗ Huy Khôi, Trịnh Văn Hà, Nguyễn Thành Trung, “Phương pháp nâng cao chất lượng tín hiệu tiếng nói bằng cách triệt nhiễu thành phần xấp xỉ và thành phần chi tiết trên miền Wavelet”, Chuyên san Khoa học Tự nhiên – Kỹ thuật, Tạp chí Khoa học Công Nghệ -  Đại học Thái Nguyên; Tập 99 Số 11(2012).

[7] Huy-Khoi Do, Trung Nghia Phung,Huu Cong Nguyen, Van Tao Nguyen, Quang Vinh Thai,   “A spectral conversion based signle – Channel single – Microphone Speech Enhencement”, Proceeding of the 4th international conference on computer and electrical engineering, ICCEE 2011, Singapore

[8] Huy-Khoi Do, Trung Nghia Phung,Huu Cong Nguyen, Van Tao Nguyen, Quang Vinh Thai,   “A novel Spectral conversion based approach for Noisy Speech Enhancement”, IJIEE, Vol.1, No.3, November 2011, AICSIT.

[9] Huy Khoi Do, Quang Vinh Thai,  “A new approach for speech denoising using spectral conversion”, Proceedings 2011 IEEE 3rd, International Conferrence on Signal Processing System, 08/2011, China.

[10] Trần Thị Hòa, Nguyễn Thế Truyện,(11/2011), “Phương pháp tự động xác định hệ số trong hàm ngưỡng wavelet min FDR để nâng cao khả năng chống nhiễu trong hệ thống công nghiệp”, Tuyển tập Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất về Điều khiển và tự động hóa – VCCA-2011, Proceeding, ÍBN 978-604-911-202-7, tr. 62-67.

[11] Tran Thi Hoa, Nguyen The Truyen, Pham Van Binh, “A novel signal processing algorithm based-on wavelet theory for mitigating interference, application to industrial system”, Journal of Science and Technology, Techical Universities, No.83, ISSN 0868-3980, pp 108-112, 08/2011.
10.3. Danh mục các công trình đã công bố thuộc lĩnh vực của đề tài của chủ nhiệm và những thành viên tham gia nghiên cứu:
[1] Đỗ Huy Khôi, Phùng Trung Nghĩa, Phạm Việt Bình, “Một phương pháp triệt nhiễu nâng cao chất lượng ảnh dùng biến đổi wavelet”, Kỷ yếu hội thảo quốc gia Một số vấn đề chọn lọc của CNTT&TT lần thứ X, Đại Lãi, 2007.

[2] Đỗ Huy Khôi, Phùng Trung Nghĩa, Vũ Ngọc Phàn, Prayoth Kunsawat, “Một phương pháp triệt nhiễu nâng cao chất lượng tiếng nói dùng biến đổi wavelet”,  Kỷ yếu hội thảo quốc gia Một số vấn đề chọn lọc của CNTT&TT lần thứ X, Đại Lãi, 2007.
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[4] Đỗ Huy Khôi, Vũ Ngọc Phàn, Phùng Trung Nghĩa, “Phương pháp triệt nhiễu nâng cao chất lượng tiếng nói kết hợp kỹ thuật trừ phổ và kỹ thuật MMSE trên miền wavelet”, Chuyên san Khoa học Tự nhiên – Kỹ thuật, Tạp chí Khoa học Công Nghệ -  Đại học Thái Nguyên, 2007.
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[8] Huy Khoi Do, Quang Vinh Thai,  “A new approach for speech denoising using spectral conversion”, Proceedings 2011 IEEE 3rd, International Conferrence on Signal Processing System, 08/2011, China.

	11. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI

      Tín hiệu viễn thông hay tín hiệu vô tuyến (RF signal) nói chung sử dụng cho các hệ thống viễn thông “được” truyền trong môi trường khắc nghiệt về các điều kiện như nhiệt đọ, độ ẩm, vật chắn, ..đặc biệt là nhiều nguồn nhiễu phát sinh nên đòi hỏi thiết bị thu/phát phải đảm bảo làm việc ổn định, tin cậy. Một đặc điểm khác nhiễu của tín hiệu RF còn là ngẫu nhiễn. Do đó việc xử lý để thu nhận được các tín hiệu một cách chính xác, trung thực là yêu cầu bức thiết, hay nói cách khác tín hiệu phải được “triệt nhiễu” một cách tối ưu. 

Đã có nhiều phương pháp khử nhiễu được đề xuất với nhiều công cụ khác nhau và đều đạt được những kết quả nhất định. Biến đổi wavelet là một công cụ mạnh được ứng dụng rộng rãi, trong đó các nhà khoa học đã đề xuất được những thuật toán mới với các luật ngưỡng, giá trị ngưỡng, và hàm ngưỡng mới giúp cải thiện đáng kể chất lượng xử lý tín hiệu. 

Biến đổi wavelet chứng minh nhiều ưu điểm hơn hẳn biến đổi Fourier như: phân tích phổ, nén tín hiệu, khử nhiễu…Phương pháp ngưỡng wvelet đã có nhiều nhà khoa học công bố với các ứng dụng cụ thể trong gói phần mềm  cũng như phần cứng trong các thiết bị đo lường và truyền tín hiệu. Mỗi một phương pháp ngưỡng wavelet đều khai thác một đặc tính nào đó của biến đổi wavelet và nhiễu, giải quyết được một số yêu cầu cụ thể. 

Đề tài: “Nghiên cứu phép biến đổi wavelet để khử nhiễu trong tín hiệu viễn thông” nhằm mở rộng vùng ứng dụng khử nhiễu của các phương pháp ngưỡng wavelet đã có đối với tín hiệu viễn thông (RF signal), giúp nâng cao chất lượng xử lý tín hiệu trong các hệ thống viễn thông, cũng như có thể ứng dụng tốt cho các hệ thống xử lý tín hiệu khác.



	12. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI

· Nghiên cứu các đặc tính nhiễu thường gặp của tín hiệu RF

· Nghiên cứu kỹ thuật xử lý tín hiệu dùng biến đổi wavelet, đặc biệt là các phương pháp đặt ngưỡng hiện có

· Nghiên cứu tìm giá trị ngưỡng wavelet mới có luật ngưỡng với mức nhiễu phụ thuộc tính chất tương quan của nhiễu và thích nghi hơn với môi trường vô tuyến. Đặc biệt sẽ khai thác phép thống kê bậc cao trong việc thiết lập và ước lượng nhiễu.

· Thử nghiệm ứng dụng kết quả nghiên cứu đề khử nhiễu tín hiệu RF bằng các modul xây dựng từ phần mềm Matlab


	13. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU

13.1. Đối tượng nghiên cứu

· Nhiễu tín hiệu vô tuyến (RF signal)

· Các phương pháp ngưỡng wavelet
· Lý thuyết thống kê bậc cao
13.2. Phạm vi nghiên cứu

         Nghiên cứu về nhiễu, phương pháp ngưỡng wavelet, thống kê bậc cao  cho tín hiệu vô tuyến trong môi trường vô tuyến.

	14. CÁCH TIẾP CẬN, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

14.1. Cách tiếp cận

         Nhiễu trong trong môi trường vô tuyến thực tế là rất đa dạng vì vậy trong đề tài chỉ tiếp cận các loại nhiễu đã được thống kê một cách đặc trưng nhất tác động tới tín hiệu. Sau đó sử dụng biến đổi wavelet trong việc loại bỏ các loại nhiễu này.

14.2. Phương pháp nghiên cứu

         Sử dụng lý thuyết xác suất, quá trình ngẫu nhiên, lý thuyết thống kê bậc cao, lý thuyết xử lý tín hiệu để xác định các tham số thống kê của nhiễu, phân tích và xây dựng mô hình tín hiệu của hệ thống viễn thông đề tìm kiếm giải pháp khử nhiễu hiệu quả dựa trên phương pháp ngưỡng của biến đổi wavelet kết hợp với thống kê bậc cao. Mô phỏng khử nhiễu bằng phần mêm Matlab, đồng thời thử nghiệm khử nhiễu trên một số tín hiệu thực tế.

	15. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

15.1.  Nội dung nghiên cứu (trình bày dưới dạng đề cương nghiên cứu chi tiết)

· Nghiên cứu ứng dụng của biến đổi wavelet để phân tích tín hiệu và phương pháp ngưỡng wavelet hiện có để khử nhiễu tín hiệu.

· Nghiên cứu đặc tính thống kế của nhiễu đối với tín hiệu RF để tìm ra sự tương quan đối với các phương pháp biến đổi wavelet cần ứng dụng.

· Nghiên cứu về phép thống kê bậc cao trong việc ước lượng nhiễu

· Đưa ra mức ngưỡng và luật ngưỡng mới nâng cao hiệu quả khử nhiễu, mở rộng vùng ứng dụng khử nhiễu cho phương pháp ngưỡng.
15.2. Tiến độ thực hiện
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	Bản báo cáo về Phép biến đổi Wavelet
	02/2014- 04/2014
	Đỗ Huy Khôi

Vũ Thúy Hằng

	3
	Áp dụng biến đổi wavelet cho xử lý tín hiệu
	Bản báo cáo về Áp dụng biến đổi wavelet cho xử lý tín hiệu
	04/2014- 05/2014
	Đỗ Huy Khôi

Vũ Thúy Hằng

	4
	Nghiên cứu lý thuyết ngẫu nhiên trong xử lý tín hiệu
	Bản báo cáo về  Lý thuyết ngẫu nhiên trong xử lý tín hiệu
	05/2014- 07/2014
	Đỗ Huy Khôi

Vũ Thúy Hằng

	5
	Nghiên cứu các đặc tính nhiễu trong môi trường vô tuyến
	Bản báo cáo về Các đặc tính nhiễu trong môi trường vô tuyến
	07/2014- 09/2014
	Đỗ Huy Khôi

Vũ Thúy Hằng

	6
	Nghiên cứu các phương pháp loại bỏ nhiễu truyền thống
	Bản báo cáo về Các phương pháp loại bỏ nhiễu truyền thống
	09/2014-11/2014
	Đỗ Huy Khôi

Vũ Thúy Hằng

	7
	Áp dụng biến đổi wavelet cho việc loại bỏ nhiễu tín hiệu.
	Bản báo cáo về Áp dụng biến đổi wavelet cho việc loại bỏ nhiễu tín hiệu.
	11/2014-12/2014
	Đỗ Huy Khôi

	8
	Nghiên cứu phương pháp đặt ngưỡng wavelet
	Bản báo cáo về Phương pháp đặt ngưỡng wavelet
	01/2015- 03/2015
	Đỗ Huy Khôi

	9
	Nghiên cứu phép thống kế bậc cao trong ước lượng nhiễu
	Bản báo cáo về Phép thống kê bậc cao trong ước lượng nhiễu
	03/2015- 05/2015
	Đỗ Huy Khôi

	10
	Kết hợp phương pháp đặt ngưỡng và phương pháp thống kế bậc cao trong việc loại bỏ nhiễu tín hiệu RF
	Bản báo cáo về Kết hợp phương pháp đặt ngưỡng và phương pháp thống kế bậc cao trong việc loại bỏ nhiễu tín hiệu RF
	05/2015- 07/2015
	Đỗ Huy Khôi

	11
	Đề xuất luật ngưỡng và mức ngưỡng mới cho khử nhiễu tín hiệu RF
	Bản báo cáo Đề xuất luật ngưỡng và mức ngưỡng mới cho khử nhiễu tín hiệu RF
	07/2015- 09/2015
	Đỗ Huy Khôi

	12
	Viết báo cáo khoa học tổng kết đề tài
	Bản báo cáo
	09/2015- 11/2015
	Đỗ Huy Khôi

	13
	Nghiệm thu
	Các sản phẩm đã đăng ký
	11/2015-12/2015
	Đỗ Huy Khôi

	16. SẢN PHẨM  

16.1.  Sản phẩm khoa học

	Sách
	Số lượng
	Báo, Báo cáo
	Số lượng

	Sách chuyên khảo
	0
	Bài báo đăng tạp chí nước ngoài
	1

	Sách tham khảo
	0
	Bài báo đăng tạp chí trong nước 
	2

	Giáo trình
	0
	Bài đăng kỷ yếu hội nghị, hội thảo quốc tế
	0

	16.2.  Sản phẩm đào tạo

	Loại
	Nghiên cứu sinh
	Cao học
	Đề tài sinh viên NCKH

	Số lượng
	0
	0
	0

	16.3.  Sản phẩm ứng dụng: 0

	16.4. Sản phẩm khác: 03 đồ án tốt nghiệp Đại học ngành Công nghệ Điện tử Truyền thông.



	17. HIỆU QUẢ (giáo dục và đào tạo, kinh tế - xã hội)

17.1. Hiệu quả về giáo dục đào tạo

Nâng cao năng lực nghiên cứu của thành viên trong nhóm và của sinh viên. Đề xuất luật mới, ngưỡng mới của biến đổi wavelet trong việc khử nhiễu tín hiệu.(Điều này thể hiện ở các sản phẩm của đề tài).

17.2. Hiệu quả kinh tế - xã hội

Phương pháp khử nhiễu này với các điều kiện nhất định sẽ được áp dụng trong các mạch phân tích tín hiệu, khử nhiễu trong các thiết bị điện tử của hệ thống viễn thông.



	18. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI VÀ NGUỒN KINH PHÍ

Tổng kinh phí: 54.600.000 VNĐ.

Trong đó:

Ngân sách nhà nước: 36.000.000 VNĐ    Các nguồn kinh phí khác: 18.600.000 VNĐ.

Nhu cầu kinh phí từng năm:

- Năm 2014: 25.200.000 VNĐ (Kinh phí từ NSNN: 13.000.000VNĐ; Kinh phí khác(kinh phí tự túc của nhiệm đề tài,…): 12.200.000VNĐ).             
- Năm 2015: 29.400.000 VNĐ (Kinh phí từ NSNN: 23.000.000VNĐ; Kinh phí khác(kinh phí tự túc của nhiệm đề tài,…): 6.400.000VNĐ).             .
Dự trù kinh phí theo các mục chi (phù hợp với nội dung nghiên cứu)

                   Đơn vị tính: Nghìn đồng

	Stt
	Khoản chi, nội dung chi
	Thời gian thực hiện
	Tổng kinh phí
	Nguồn kinh phí
	Ghi chú

	
	
	
	
	Kinh phí từ NSNN
	Các nguồn khác (kinh phí tự túc của chủ nhiệm đề tài,…)
	

	I
	Chi công lao động tham gia trực tiếp thực hiện đề tài
	
	45.400
	30.550
	14.850
	

	I.1 
	Xây dựng thuyết minh
	2014
	1.000
	1.000
	0
	

	I.2
	Chuyên đề 1: Biến đổi Wavelet 
	2014
	3.000
	3.000
	0
	

	I.3
	Chuyên đề 2: Áp dụng biến đổi wavelet cho xử lý tín hiệu
	2014
	3.000
	3.000
	          0
	

	I.4
	Chuyên đề 3: Nghiên cứu lý thuyết ngẫu nhiên trong xử lý tín hiệu
	2014
	3.000
	1.150
	1.850
	

	I.5
	Chuyên đề 4: Nghiên cứu các đặc tính nhiễu trong môi trường vô tuyến
	2014
	3.000
	0
	
     3.000
	

	I.6 
	Chuyên đề 5: Nghiên cứu các phương pháp loại bỏ nhiễu truyền thống
	2014
	3.000
	            0
	   3.000
	

	I.7
	Chuyên đề 6: Áp dụng biến đổi wavelet cho việc loại bỏ nhiễu tín hiệu.
	2014
	3.000
	            0
	     3.000
	

	I.8
	Chuyên đề 7: Nghiên cứu phương pháp đặt ngưỡng wavelet
	2015
	3.000
	3.000
	            0
	

	I.9
	Chuyên đề 8: Nghiên cứu phép thống kế bậc cao trong ước lượng nhiễu
	2015
	3.000
	3.000
	
0
	

	I.10
	Chuyên đề 9: Kết hợp phương pháp đặt ngưỡng và phương pháp thống kế bậc cao trong việc loại bỏ nhiễu tín hiệu RF
	2015
	4.000
	4.000
	0
	

	I.11
	Chuyên đề 10: Đề xuất luật ngưỡng và mức ngưỡng mới cho khử nhiễu tín hiệu RF
	2015
	4.000
	0
	4.000
	

	I.12
	Viết báo cáo tổng kết
	2015
	4.000
	4.000
	0
	

	I.13
	Thù lao chủ nhiệm đề tài
	24 tháng
	7.200
	7.200
	0
	

	I.14
	Thù lao thư ký 
	24 tháng
	1.200
	1.200
	0
	

	II
	Mua tài liệu, số liệu, dịch tài liệu, in ấn
	
	900
	150
	750
	

	II.1
	In các chuyên đề nghiên cứu
	2014-2015
	600
	150
	450
	

	II.2
	In ấn, pho to, đóng quyển báo cáo tóm tắt, tổng kết đề tài
	2015
	300
	0
	300
	

	III
	Tổ chức Seminar kết quả nghiên cứu của đề tài
	2014- 2015
	3.000
	0
	3.000
	

	IV
	Quản lý chung
	2014-2015
	1.800
	1.800
	0
	

	V
	Nghiệm thu
	2015
	3.500
	3.500
	0
	

	
	Tổng cộng
	
	54.600
	36.000
	18.600
	

	Ngày 29 tháng 07 năm 2014
Cơ quan chủ trì

TS. Vũ Đức Thái

Ngày 25 tháng 07 năm 2014
Chủ nhiệm đề tài

ThS. Đỗ Huy Khôi
Ngày… tháng…  năm 2014
Cơ quan chủ quản duyệt

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC









